	  UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NGỮ VĂN 9
Năm học: 2022 – 2023
Thời gian làm bài: 90 phút


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:

- HS nắm vững và vận dụng được những kiến thức cơ bản ở các phần Văn học, Tiếng việt, Tập làm văn từ tuần 1 đến tuần 9 học kì I chương trình Ngữ văn lớp 9.
- Vận dụng kiến thức để giải quyết các dạng bài; biết cách xây dựng đoạn văn.
2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng trình bày câu hỏi đọc hiểu, viết đoạn văn.
3. Phẩm chất:

- Yêu nước, trung thực
4. Năng lực: 
- Năng lực ngôn ngữ, cảm thụ, năng lực thẩm mĩ.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Tự luận : 100%
III/ MA TRẬN ĐỀ:

	         Cấp độ
Chủ đề
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	TỔNG/

ĐIỂM

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	VẬN DỤNG
	V/D CAO
	

	1.Văn học
- Chuyện người con gái Nam Xương
- Hoàng Lê nhất thống chí

Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa
	
	- Tên văn bản, tác giả
- Xuất xứ
- PTBĐ

- Nội dung
	
	- Liên hệ với các văn bản cùng đề tài
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	 
	2*
      2,0
20%
	
	1

      1,0
10%
	
	 
	3
  3,0
    30%

	2.Tiếng Việt
- Câu ghép.
- Cách dẫn trực tiếp, gián tiếp.

- Các  BPTT đã học.

	
	
	
	- Nhận biết, phân tích câu ghép.

-Sử dụng được lời dẫn trực tiếp, gián tiếp.
- Chỉ rõ, phân tích tác dụng của BPTT.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	2*
    2,0
20%
	
	
	2
 2,0

    20%

	3. Tạo lập văn bản

-Viết đoạn văn
	
	
	
	
	Cảm nhận về nhân vật; sử dụng lời dẫn trực tiếp
	Đoạn văn bày tỏ suy nghĩ về một tư tưởng đạo lý
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	1

      3.5
35%
	1

     1,5
        15%
	2
  5.0
    50%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	      2
              2.0
                    20%
	            3
                    3.0
                             30%
	1

      3.5

35%
	1

     1,5
        15%
	7
10
  100%


	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ


	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Năm học 2022- 2023


Phần I (7 điểm) : Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Trong tác phẩm « Chuyện người con gái Nam Xương”, tác giả có viết:

     
Chàng vẫn không tin. Nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra, thì lại giấu không kể lời con nói; chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng, và đánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng, cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói:

- Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.
                                                    (Ngữ văn 9 tập 1, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam)
Câu 1(1,0 đ): Đoạn trích trên là lời của ai nói với ai? Lời nói ấy được nói trong hoàn cảnh nào ? 

Câu 2(1,5đ): Xác định và nêu tác dụng của một biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu văn in đậm.
Câu 3(3.5đ): Trong tác phẩm, Vũ Nương hiện lên là một người phụ nữ hiếu thảo, thủy chung. Bằng một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận diễn dịch, em hãy làm rõ vẻ đẹp đó của Vũ Nương. Trong đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp (gạch chân và chú thích rõ). 
Câu 4 (1đ) Kể tên một văn bản viết về đề tài người phụ nữ em đã học trong chương trình Ngữ Văn THCS. Nêu tên tác giả của văn bản đó.
Phần II (3 điểm) Đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Người ăn xin
    Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi.  Đôi mắt ông lão đỏ đọc và giàn giụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại... Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào!

    Ông già chìa trước mặt tôi bàn tay sưng húp, bẩn thỉu. Ông rên rỉ cầu xin cứu giúp. Tôi lục tìm hết túi nọ túi kia, không có tiền, không có đồng hồ, không có cả một chiếc khăn tay. Trên người tôi chẳng có tài sản gì.

    Người ăn xin vẫn đợi tôi. Tay vẫn chìa ra, run lẩy bẩy. Tôi chẳng biết làm cách nào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia:

- Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.

    Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt nở nụ cười và tay ông cũng xiết lấy tay tôi: 

- Cháu ơi, cảm ơn cháu ! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. - Ông lão nói bằng giọng khản đặc.

    Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão.

 (theo Tuốc-ghê-nhép)

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 2. (1 điểm) Xác định và phân tích cấu tạo của câu ghép có trong đoạn trích.
Câu 3. (1.5 điểm)Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 1 trang giấy) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của tình yêu thương trong cuộc sống . 
                                                      Chúc các em làm bài thi tốt!
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM - ĐỀ 1
MÔN: NGỮ VĂN 9
Năm học: 2022- 2023
Thời gian làm bài: 90 phút



	

	Phần/

câu
	Yêu cầu
	Điểm


	Phần I                                                                                                                                7,0 điểm

	1


	 - Đoạn trích trên là lời của Vũ Nương nói với Trương Sinh
-Hoàn cảnh: Khi nàng bị Trương Sinh nghi ngờ không chung thủy
	0,5
0,5

	2
	* Học sinh xác định và nêu tác dụng của một biện pháp nghệ thuật:

- Ẩn dụ

- Tác dụng : gợi sự tan vỡ của hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình và tâm trạng đau đớn tuyệt vọng của Vũ Nương…
	0,5

  0,5



	3


	Viết đoạn văn: 

* Yêu cầu về hình thức: 
- Là một đoạn văn khoảng 12 câu, trình bày theo phép lập luận diễn dịch, có câu chủ đề đầu đoạn khái quát nội dung đoạn văn; diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp...

- Có sử dụng lời dẫn trực tiếp (gạch chân dưới lời dẫn trực tiếp và chú thích rõ)
* Yêu cầu về nội dung: Đảm bảo các ý cơ bản:

-Người vợ thủy chung: trong cuộc sống vợ chồng giữ gìn khuôn phép, khi chồng đi lính tiễn đưa, không mong vinh hiển, luôn lo lắng cho những vất vả của chồng nơi chiến trận, giữ trọn lòng chung thủy, bị nghi oan vẫn cố hết sức nhẫn nhịn mong hàn gắn....

-Người con dâu hiếu thảo: chăm sóc mẹ tận tình chu đáo, bà mẹ ốm nàng hết sức thuốc thang, lễ bái thần phật....Mẹ mất nàng lo ma chay tế lễ như cha mẹ đẻ mình...

* NT: kể chuyện, xây dựng nhân vật…..
	1,5

1,0

0,5

  2,0

0,5

0,5

0,75
0,25

	4
	- HS xác định được: “Bánh trôi nước” – Hồ Xuân Hương

Học sinh có thể kể đúng tên 1 văn bản khác 
	1,0

	Phần II                                                                                                                            3,0 điểm

	1
	- PTBĐ chính: Tự sự 

	0,5


	2 
	- Xác định được 1 câu ghép và phân tích đúng cấu tạo ngữ pháp.

VD: Đôi môi// tái nhợt, áo quần// tả tơi thảm hại  
        CN1          VN1        CN2             VN2

	1,0

	3

 
	Về hình thức:

- Viết đúng văn phong nghị luận, đúng dung lượng, diễn đạt trôi chảy, đúng chính tả
	0,25

	
	Về nội dung:
a. Giải thích
- Tình yêu thương là gì?
+Là khái niệm chỉ phẩm chất, tình cảm, vẻ đẹp trong tâm hồn con người. Đó là tình cảm thương yêu, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau
b. Bàn bạc
- Biểu hiện của tình yêu thương?

+Trong gia đình: Ông bà yêu thương con cháu, cha mẹ thương con, con cái kính trọng biết ơn cha mẹ..

+Ngoài xã hội: sự sẻ chia dành cho những người khó khăn cả về vật chất và tinh thần...

- Ý nghĩa của lòng hiếu thảo?

+ Giá trị của một người con được nhìn nhận không phải ở sự giàu sang, quyền quý mà nó được thể hiện qua những phẩm chất tốt đẹp trong đó có tình yêu thương
+ Sưởi ấm tâm hồn những con người cô đơn, đau khổ bất hạnh…

+ Truyền cho họ sức mạnh…

+ Cảm hóa kì diệu những con người từng lầm đường lạc lỗi…
c. Mở rộng
- Trong xã hội còn nhiều người sống thiếu tình thương, vô cảm , dửng dung trước nỗi đau chung của đồng loại. Thậm chí có những kẻ lợi dụng tình thương của người khác….

⇒ Những người như thế thật đáng chê trách.

d. Bài học nhận thức và hành động
- Sống phải có tình yêu thương
- Biết chia sẻ với những người xung quanh

-Liên hệ bản thân.
	1,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ




Lớp KT: 9A   Ngày kiểm tra : 2/11/2022

	GV RA ĐỀ

Nguyễn Thị Thu Hường
	TTCM DUYỆT

Nguyễn Thu Phương
	BGH DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Song Đăng


	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ


	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Năm học 2022- 2023


Phần I (7 điểm) : Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Trong tác phẩm « Hoàng Lê nhất thống chí”, tác giả có viết:

     
« - Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau ra mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán tới nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc…”

 (Ngữ văn 9 tập 1, Nhà XB GD Việt Nam)
Câu 1(1,0 đ): Đoạn trích trên là lời của ai nói với ai, được nói trong hoàn cảnh nào ? 

Câu 2(1,5đ): Xác định và nêu tác dụng của một biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu văn in đậm.
Câu 3(3.5đ): Bằng một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận diễn dịch, em hãy làm rõ trí tuệ sáng suốt nhạy bén  của vua Quang Trung. Trong đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp (gạch chân và chú thích rõ). 
Câu 4 (1đ) Câu văn in đậm của đoạn trích gợi cho em nhớ tới văn bản văn học trung đại nào đã học trong chương trình Ngữ Văn THCS. Nêu tên tác giả của văn bản đó.
Phần II (3 điểm) Đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

MÙA GIÁP HẠT…
    … Những bữa cơm độn sắn, độn khoai trong mùa giáp hạt đó là chuyện thường xuyên. Ba anh em tôi luôn được bố mẹ nhường phần cơm. Bố mẹ ăn phần sắn và khoai lang, chúng tôi cứ vô tư ăn ngon lành. Và những bữa cơm như thế, bố mẹ luôn ngồi đầu nồi, nhiều hôm tôi thấy bố mẹ thở dài. Hai đứa em tôi không để ý đến những hành động đó. Trong bữa cơm, thường có một bát mắm tôm đồng, hoặc sang hơn có thêm bát sườn lợn được mẹ băm thật nhỏ và kho thật mặn. Một nồi canh rau tập tàng. Chỉ đơn sơ vậy thôi, mà anh em tôi thấy ngon biết mấy.
      Những mùa giáp hạt, vai mẹ lại gầy đi vì những đêm thức trắng, trằn trọc với viết bao lo lắng. Tóc bố ngày một bạc thêm như thể có khói thuốc trên đầu. Anh em tôi cứ thế lớn lên trên đôi vai gầy của mẹ. Lớn lên trên những sợi bạc của bố, lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của của gia đình. Lớn lên trong những mùa giáp hạt, lớn lên trong nồi cơm độn khoai sắn. Bây giờ ngồi ôn lại những kỉ niệm, ôn lại những mùa giáp hạt, trong lòng không khỏi cảm thấy rưng rưng.
      Quê tôi không còn cảnh phải ăn cơm độn sắn khoai. Nhưng tôi vẫn nhớ lắm những mùa giáp hạt…
(Trích Mùa giáp hạt…, Nguyễn Trung Thành, 
Báo Giáo dục và Thời đại số 100, ra ngày 26/4/2018, trang 50)

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định những phương thức biểu đạt của đoạn trích.
Câu 2. (1,0 điểm) Xác định và phân tích cấu tạo của câu ghép có trong đoạn trích.
Câu 3. (1,5 điểm)Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 1 trang giấy) trình bày suy nghĩ về lòng hiếu thảo.

. 
                                                  Chúc các em làm bài thi tốt!
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM - ĐỀ 2
MÔN: NGỮ VĂN 9
Năm học: 2022- 2023
Thời gian làm bài: 90 phút



	Phần/

câu
	Yêu cầu
	Điểm

	Phần I                                                                                                                                7,0 điểm

	1


	 - Đoạn trích trên là lời của Quang Trung nói với quân lính
-Hoàn cảnh: Trong cuộc duyệt binh ở Nghệ An khi quân Tây Sơn hành quân ra Thăng Long đánh đuổi 29 vạn quân Thanh xâm lược
	0,5
0,5

	2
	* Học sinh xác định và nêu tác dụng của một biện pháp nghệ thuật:

- Liệt kê

- Tác dụng : Nêu gương các tấm gương trung thần nghĩa sĩ chống giặc ngoại xâm của các triều đại để cho thấy nước ta đời nào cũng có anh hung hào kiệt, qua đó khẳng định truyền thống đánh giặc quật cường của dân tôc, khích lệ lòng tự tôn và ý chí lập công của tướng sĩ
	0,5

  0,5



	3


	Viết đoạn văn: 

* Yêu cầu về hình thức: 
- Là một đoạn văn khoảng 12 câu, trình bày theo phép lập luận diễn dịch, có câu chủ đề đầu đoạn khái quát nội dung đoạn văn; diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp...

- Có sử dụng lời dẫn trực tiếp (gạch chân dưới lời dẫn trực tiếp và chú thích rõ)
* Yêu cầu về nội dung: Đảm bảo các ý cơ bản:

- Sáng suốt, nhạy bén trong việc lên ngôi hoàng đế.

- Sáng suốt trong việc phân tích tình hình địch-ta, ra lời phủ dụ
- Sáng suốt trong việc xét đoán bề tôi, cách dùng người

  + Hiểu rõ việc rút quân của hai tướng

  + Đánh giá cao sự túc trí đa mưu của Ngô Thì Nhậm. 
-  Vạch ra kế hoạch, phương lược đánh giặc.

* NT: kể chuyện, xây dựng nhân vật…..
	1,5

1,0

0,5

  2,0

0,5

0,5

0,75
0,25

	4
	- HS xác định được: “Hịch tướng sĩ” – Trần Quốc Tuấn
	1,0

	Phần II                                                                                                                            3,0 điểm

	1
	- PTBĐ chính: Tự sự, Biểu cảm
	0,5

	2 
	- Xác định được 1 câu ghép và phân tích đúng cấu tạo ngữ pháp.

VD:  Bố mẹ // ăn phần sắn và khoai lang, chúng tôi // cứ vô tư ăn ngon lành
        CN1                                 VN1              CN2           VN2
	1,0

	3

 
	Về hình thức:

- Viết đúng văn phong nghị luận, đúng dung lượng, diễn đạt trôi chảy, đúng chính tả
	0,25

	
	Về nội dung:
a. Giải thích
- Lòng hiếu thảo là gì?

+ Đối xử và chăm sóc tốt cha mẹ của mình.

+ Là sự biết ơn, là việc làm có nghĩa của người bề dưới cung kính, tôn trọng và phụng sự đáp đền chân thật đối với bề trên.

b. Bàn bạc
- Biểu hiện của lòng hiếu thảo?

+ Người có lòng hiếu thảo là người luôn biết cung kính, vâng lời và làm cho cha mẹ được vui vẻ, tinh thần được an ổn.

- Ý nghĩa của lòng hiếu thảo?

+ Ông bà cha mẹ là những người sinh thành và nuôi dưỡng ta khôn lớn, luôn dành cho ta những điều tốt đẹp nhất trên đời này.

+ Lòng hiếu thảo là  chuẩn mực trong đời sống văn hóa Việt Nam.

+ Người có lòng hiếu thảo được mọi người trân trọng, yêu mến.

+ Giá trị của một người con được nhìn nhận không phải ở sự giàu sang, quyền quý mà nó được thể hiện qua chữ “hiếu”.

+ Lòng hiếu thảo giúp gắn kết các thế hệ trong gia đình.

c. Mở rộng
- Trong xã hội còn nhiều người sống bất hiếu, vô lễ, đánh đập đối xử tàn nhẫn, bỏ rơi cha mẹ già. Họ thể hiện một lối sống vô ơn, một nhân cách kém cỏi.

⇒ Những người như thế thật đáng chê trách.

d. Bài học nhận thức và hành động
- Sống phải có lòng hiếu thảo.

- Thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ ngay từ hôm nay.
	1,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ




Lớp KT : 9B          Ngày kiểm tra :

	GV RA ĐỀ

Trần Thị Đông
	TTCM DUYỆT

Nguyễn Thu Phương
	BGH DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Song Đăng
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Phần I (7 điểm) 
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

   “Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau đó đến năm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện.
Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào:
- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt rồi dần biến mất.”
(Ngữ Văn 9, tập một, NXB GD, 2014) 
Câu 1 (1.5đ): Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào? Tác giả là ai? Xác định ngôi kể của văn bản và nêu tác dụng.

Câu 2 (1,0đ): Chỉ ra một lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên và chuyển lời dẫn trực tiếp đó thành lời dẫn gián tiếp.
Câu 3 (3.5đ): Đoạn văn trên là cái kết của truyện, bằng một đoạn văn diễn dịch 12 câu, sử dụng 1 câu ghép và 1 trợ từ (gạch chân - chỉ rõ), em hãy phân tích ý nghĩa của cái kết đó.
Câu 4 (1,0đ): Thân phận người phụ nữ trong tác phẩm trên gợi cho em liên tưởng đến tác phẩm nào trong chương trình Ngữ văn THCS? Tác giả của văn bản đó là ai? 

Phần II (3,0 điểm) 
Đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

      Tôi thích lên danh sách. Đây là lời đề nghị: hãy lên danh sách năm mươi điều bạn trân trọng, biết ơn (vâng, năm mươi). Mười điều đầu tiên rất dễ: người thân, công việc, gia đình, vân vân. Biết ơn vì bạn nói tiếng Việt (hoặc tiếng Nhật, tiếng Đức). Biết ơn vì có đủ hai mắt, có trái tim khỏe, hoặc vì bạn không sống trong vùng chiến tranh. Biết ơn người khác. Cầu chúc cho người nông dân nỗ lực làm nên thức ăn trên bàn. Cầu chúc cho người công nhân tạo ra chiếc xe máy bạn đi. Cầu chúc cho người bán hàng nơi bạn mua quần áo. Cầu chúc cho người phục vụ quán ăn bạn đến hôm qua.”
     Đó là thái độ biết ơn. Hãy lưu tâm đến những phúc lành của mình, đừng xem bất cứ điều gì là hiển nhiên. Tôi chắc chắn bạn sẽ có nhiều thứ để biết ơn hơn những gì bạn thấy. Chỉ cần nghĩ đến. Chỉ cần trân trọng. Và để ý xem điều gì sẽ xảy đến.
                             (Trích Đời ngắn đừng ngủ dài, Robin Sharma, NXB trẻ, 2019, tr.33-34)
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức chính của đoạn văn
Câu 2. (1,0 điểm) Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu in đậm.

Câu 3. (1,5 điểm).

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 1 trang giấy) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của lòng biết ơn trong cuộc sống. 








Chúc các em làm bài tốt!
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	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	
	

	PHẦN 

7,0 điểm
	Câu 1 (1,5 đ)
	- Văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương”
- Tác giả: Nguyễn Dữ

- Ngôi thứ 3- Ngôi kể này người kể giấu mình, ngôi kể này giúp người kể linh hoạt và kể chuyện khách quan hơn.
	0,5đ
0,5đ

0,5đ

	
	Câu 2 (1,0 đ)
	- Lời dẫn TT:  Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
- Chuyển sang lời dẫn GT
	  0,5 đ

 0,5 đ

	
	Câu 3 (1 đ)
	a. Về hình thức: 

- Viết đúng văn phong nghị luận, diễn đạt trôi chảy, đúng chính tả

- Đúng mô hình đoạn DD
- Đúng câu ghép và phép nối
	1,5 đ

0,5 đ

0,5đ

 0,5đ 

	
	
	b. Về nội dung: Bài văn đảm bảo các ý sau:

- Vũ Nương được giải oan nhưng chỉ có thể hiện về trong chốc lát rồi biến mất

- Chi tiết vừa có hậu vừa không có hậu

- Chi tiết góp phần thề hiện vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương

- Chi tiết thể hiện quan niệm về thế giớ tâm linh của tác giả
	2,0 đ

   0,25đ

1,0đ

0,5đ

 0,25đ

	
	Câu 4(1,0đ)
	- Một tác phẩm trong chương trình THCS viết về thân phận người phụ nữ
	1,0 đ

	
	

	
	

	PHẦN 
3,0 điểm
	Câu 1 (0,5 đ)
	- Phương thức Nghị luận
	0,5 đ

	
	 Câu 2 (1 đ)
	– Biện pháp tu từ: Điệp ngữ (Cầu chúc…Câu chúc….Cầu chúc….)
–  Tác dụng:

+  Tăng sức gợi hình gợi tả cho câu văn

+  Tạo nhịp điệu

+  Nhấn mạnh về việc bày tỏ lời chúc cầu mong một điều tốt lành.


	0,25đ

0,25đ

  0,25đ

  0,25đ

	
	Câu 3 (1,5 đ)
	a. Về hình thức: 

- Viết đúng văn phong nghị luận, đúng dung lượng, diễn đạt trôi chảy, đúng chính tả
	0,25 đ

	
	
	b. Về nội dung: Bài văn đảm bảo các ý sau:

- Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề cần bàn luận
Thân đoạn:
Giải thích thế nào là “lòng biết ơn”?
– Lòng biết ơn là sự ghi nhớ công ơn, tình cảm mà người khác mang lại cho mình. Những hành động, việc làm mà họ hi sinh để mang lại niềm hay hạnh phúc hay niềm vui cho mình.

b.Phân tích, bàn luận
*Biểu hiện của lòng biết ơn

– Luôn ghi nhớ công ơn của họ trong long

– Có những hành động thể hiện sự biết ơn

– Luôn mong muốn đền áp công ơn của những người đã giúp đỡ mình

*Tại sao phải có lòng biết ơn?

– Vì đó là nghĩa cử, truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ bao đời xưa.

– Lòng biết ơn là một tình cảm cao đẹp và thiêng liêng của mỗi con người.

– Mỗi công việc chúng ta thành công không phải tự nhiên mà có, dù lớn hay nhỏ cũng có sự giúp đỡ của ai đó, vậy nên ta cần phải có lòng biết ơn.

Bàn luận, mở rộng vấn đề
– Có một số người hiện nay không có lòng biết ơn.

VD: Ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, …

Bài học nhận thức và hành động:
Kết bài: Khẳng định vấn đề

	1,25 đ

0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ

	GV RA ĐỀ

Vũ Thị Thanh Thúy
	Lớp KT: 9C

TTCM DUYỆT

Nguyễn Thu Phương
	Ngày KT: 04/11/2022
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Song Đăng


	


	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ


	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài: 90 phút

Năm học 2022- 2023


Phần I (7 điểm) 
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Trong hồi thứ mười bốn của tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí”, tác giả có viết:


“Nửa đêm ngày mồng 3 tháng giêng, năm Kỉ Dậu (1789), vua Quang Trung tới làng Hà Hồi, huyện Thượng Phúc, lặng lẽ vây kín làng ấy, rồi bắc loa truyền gọi, tiếng quân lính luân phiên nhau dạ ran để hưởng ứng, nghe như có hơn vài vạn người. Trong đồn lúc ấy mới biết, ai nấy rụng rời sợ hãi, liền xin ra hàng, lương thực khí giới đều bị quân Nam lấy hết.

Vua Quang Trung lại truyền lấy sáu chục tấm ván, cứ ghép liền ba tấm làm một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín, tất cả là hai mươi bức. Đoạn kén hạng lính khỏe mạnh, cứ mười người khênh một bức, lưng giắt dao ngắn, hai mươi người khác đều cầm binh khí theo sau, dàn thành trận chữ “nhất”, vua Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc, mờ sáng ngày mồng 5 tiến sát đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh nổ súng bắn ra, chẳng trúng người nào cả. Nhân có gió Bắc quân Thanh bèn dùng ống phun khói lửa ra, khói tỏa mù trời, cách gang tấc không thấy gì, hòng làm cho quân Nam rối loạn. Không ngờ trong chốc lát trời bỗng trở gió nam, thành ra quân Thanh lại tự làm hại mình.

       Quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Tên Thái thú Điều Châu là Sầm Nghi Đống tự thắt cổ chết. Quân Tây Sơn thừa thế chém giết lung tung, thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối, quân Thanh đại bại."               

                                                    (Ngữ văn 9 tập 1, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam)
Câu 1 (1.0 đ): Đoạn trích trên kể lại những trận đánh nào? Cho biết thời gian diễn ra trận đánh? 

Câu 2 (1,5đ): Xác định và nêu tác dụng của một biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu văn in đậm.
Câu 3 (3.5đ): Trong hồi mười bốn của tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí”, Quang Trung hiện lên là một vị vua có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén hơn người. Bằng một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận diễn dịch, em hãy làm rõ vẻ đẹp đó của vua Quang Trung. Trong đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp  (gạch chân và chú thích rõ). 
Câu 4 (1đ). Tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” đã cho ta thấy vai trò của vua Quang Trung trong trận chiến quét sạch 29 vạn quân Thanh. Một tác phẩm khác trong chương trình Ngữ văn THCS cũng cho thấy vai trò của người lãnh đạo trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhân dân ta. Em hãy cho biết đó là tác phẩm nào? Tác giả là ai? 
Phần II (3 điểm) Đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

 “Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó”.
   (Trích Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn - Phạm Lữ, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội Nhà văn, 2012, tr.24)
Câu 1. (0,5 điểm) Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.
Câu 2. (1,0 đ).  Xác định và phân tích cấu tạo một câu ghép có trong đoạn trích. 
Câu 3. ( 1,5 đ). Qua văn bản” Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ, ta thấy Vũ Nương là người con hiếu thảo. Từ tấm lòng hiếu thảo của Vũ Nương, nêu suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo trong cuộc sống bằng một đoạn văn khoảng nửa trang giấy. 
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	Phần/

câu
	Yêu cầu
	Điểm

	Phần I                                                                                                                                7,0 điểm

	1


	 - Đoạn trích trên kể về các trận đánh :

+ Trận đánh đồn Hà Hồi: Nửa đêm ngày mồng 3 tháng giêng năm Kỉ Dậu (1789).
+ Trận đánh đồn Ngọc Hồi: mờ sáng ngày mồng 5 tết.
	0,5
0,5

	2
	* Học sinh xác định và nêu tác dụng của một biện pháp nghệ thuật:

- Liệt kê / nói quá:  thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối
(Tác dụng: Diễn tả một cách sinh động, cụ thể gợi hình, gợi cảm về cái chết của quân tướng nhà Thanh; làm nổi bật sự thất bại thảm hại của quân xâm lược…
	0,5

  0,5



	3


	Viết đoạn văn: 

* Yêu cầu về hình thức: 
- Là một đoạn văn khoảng 12 câu, trình bày theo phép lập luận diễn dịch, có câu chủ đề đầu đoạn khái quát nội dung đoạn văn; diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp...

- Có sử dụng lời dẫn trực tiếp (gạch chân dưới lời dẫn trực tiếp và chú thích rõ)
* Yêu cầu về nội dung: Đảm bảo các ý cơ bản:

- Sáng suốt, nhạy bén trong việc lên ngôi hoàng đế.

- Sáng suốt trong việc phân tích tình hình địch-ta

- Sáng suốt trong việc xét đoán bề tôi, cách dùng người

  + Hiểu rõ việc rút quân của hai tướng

  + Đánh giá cao sự túc trí đa mưu của Ngô Thì Nhậm. 
-  Vạch ra kế hoạch, phương lược đánh giặc.

* NT: kể chuyện, xây dựng nhân vật…..
	1,5

1,0

0,5

  2,0

0,5

0,5

0,75
0,25

	4
	- HS xác định được: “Hịch tướng sĩ” – Trần Quốc Tuấn
	1,0

	Phần II                                                                                                                            3,0 điểm

	1
	- PTBĐ chính: Nghị luận

	0,5


	2 
	- Xác định được 1 câu ghép và phân tích đúng cấu tạo ngữ pháp.

VD:  Bạn // có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn // luôn chuyên 
        CN1                                   VN1                           CN2             VN2
cần và vượt qua bản thân từng ngày một. 

	1,0

	3

 2 đ
	Về hình thức:

- Viết đúng văn phong nghị luận, đúng dung lượng, diễn đạt trôi chảy, đúng chính tả
	0,25

	
	Về nội dung:
a. Giải thích
- Lòng hiếu thảo là gì?

+ Đối xử và chăm sóc tốt cha mẹ của mình.

+ Là sự biết ơn, là việc làm có nghĩa của người bề dưới cung kính, tôn trọng và phụng sự đáp đền chân thật đối với bề trên.

b. Bàn bạc
- Biểu hiện của lòng hiếu thảo?

+ Người có lòng hiếu thảo là người luôn biết cung kính, vâng lời và làm cho cha mẹ được vui vẻ, tinh thần được an ổn.

- Ý nghĩa của lòng hiếu thảo?

+ Ông bà cha mẹ là những người sinh thành và nuôi dưỡng ta khôn lớn, luôn dành cho ta những điều tốt đẹp nhất trên đời này.

+ Lòng hiếu thảo là  chuẩn mực trong đời sống văn hóa Việt Nam.

+ Người có lòng hiếu thảo được mọi người trân trọng, yêu mến.

+ Giá trị của một người con được nhìn nhận không phải ở sự giàu sang, quyền quý mà nó được thể hiện qua chữ “hiếu”.

+ Lòng hiếu thảo giúp gắn kết các thế hệ trong gia đình.

c. Mở rộng
- Trong xã hội còn nhiều người sống bất hiếu, vô lễ, đánh đập đối xử tàn nhẫn, bỏ rơi cha mẹ già. Họ thể hiện một lối sống vô ơn, một nhân cách kém cỏi.

⇒ Những người như thế thật đáng chê trách.

d. Bài học nhận thức và hành động
- Sống phải có lòng hiếu thảo.

- Thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ ngay từ hôm nay.
	1,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ




	GV RA ĐỀ

Nguyễn Thu Phương
	TTCM DUYỆT

Nguyễn Thu Phương
	BGH DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Song Đăng


	           UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ


	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Năm học 2022- 2023


Phần I (7 điểm) : Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

     
“Nàng bất đắc dĩ nói:  - Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay bình rơi châm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu  tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lên núi Vọng Phu kia nữa.”

1. Cho biết đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Của ai? Em hiểu thế nào là Truyền kì mạn lục? 

2. Hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng qua đoạn trích trên. 

3.Cho câu chủ đề sau: “Vũ Nương là một người phụ nữ nhân hậu và giàu lòng tự trọng”. Bằng một đoạn văn diễn dịch 12 câu em hãy làm rõ nhận định trên? Trong đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp. (gạch dưới, chú thích rõ)
                                                          (Ngữ văn 9 tập 1, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam)
Câu 4 (1đ) Kể tên một văn bản viết về đề tài người phụ nữ em đã học trong chương trình Ngữ Văn THCS. Nêu tên tác giả của văn bản đó.
Phần II (3 điểm) Đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

Người ăn xin
    Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi.  Đôi mắt ông lão đỏ đọc và giàn giụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại... Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường nào!

    Ông già chìa trước mặt tôi bàn tay sưng húp, bẩn thỉu. Ông rên rỉ cầu xin cứu giúp. Tôi lục tìm hết túi nọ túi kia, không có tiền, không có đồng hồ, không có cả một chiếc khăn tay. Trên người tôi chẳng có tài sản gì.

    Người ăn xin vẫn đợi tôi. Tay vẫn chìa ra, run lẩy bẩy. Tôi chẳng biết làm cách nào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia:

- Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.

    Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt nở nụ cười và tay ông cũng xiết lấy tay tôi: 

- Cháu ơi, cảm ơn cháu ! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. - Ông lão nói bằng giọng khản đặc.

    Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão.

 (theo Tuốc-ghê-nhép)

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức chính của đoạn văn
Câu 2. (1,0 điểm) Xác định và phân tích cấu tạo của câu ghép có trong đoạn trích.
Câu 3. (1,5 điểm)Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 1 trang giấy) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của tình yêu thương trong cuộc sống . 
                                                      Chúc các em làm bài thi tốt!
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM - ĐỀ 5

MÔN: NGỮ VĂN 9
Năm học: 2022- 2023
Thời gian làm bài: 90 phút



	

	Phần/

câu
	Yêu cầu
	Điểm

	Phần I                                                                                                                                7,0 điểm

	1


	 - Trích từ tác phẩm : Chuyện người con gái Nam Xương- Nguyễn Dữ
- Nhan đề: Ghi chép tản mạn những câu chuyện kì lại được lưu truyền trong dân gian.
	0,5
0,5

	2
	* Học sinh xác định và nêu tác dụng của một biện pháp nghệ thuật:

- Ẩn dụ

- Tác dụng : gợi sự tan vỡ của hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình và tâm trạng đau đớn tuyệt vọng của Vũ Nương…
	0,5

  0,5



	3


	Viết đoạn văn: 

* Yêu cầu về hình thức: 
- Là một đoạn văn khoảng 12 câu, trình bày theo phép lập luận diễn dịch, có câu chủ đề đầu đoạn khái quát nội dung đoạn văn; diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp...

- Có sử dụng lời dẫn trực tiếp (gạch chân dưới lời dẫn trực tiếp và chú thích rõ)
* Yêu cầu về nội dung: Đảm bảo các ý cơ bản:

-Người vợ giàu lòng nhân hậu: Sống ở thủy cung xa hoa lộng lẫy nhưng nàng vẫn nhớ đến chồng con, phần mộ tổ tiên. Gặp lại Trương Sinh, nàng không oán giận, vẫn dịu dàng đúng mực.

-Người giàu lòng tự trọng: Khi bị chồng nghi oan, nàng dùng lời lẽ phân chần, cầu xin chồng đừng nghi oan. Đến khi bị đuổi đi, nàng thất vọng đến tột cùng khi nhân phẩm bị chà đạp, nàng chọn cái chết để minh oan cho mình, bảo toàn danh dự của người phụ nữ. 

* NT: kể chuyện, xây dựng nhân vật…..
	1,5

1,0

0,5

  2,0

0,5

  0,5

0,75
0,25

	4
	- HS xác định được: “Bánh trôi nước” – Hồ Xuân Hương

Học sinh có thể kể đúng tên 1 văn bản khác 
	1,0

	Phần II                                                                                                                            3,0 điểm

	1
	- PTBĐ chính: Nghị luận

	0,5


	2 
	- Xác định được 1 câu ghép và phân tích đúng cấu tạo ngữ pháp.

VD: Đôi môi// tái nhợt, áo quần// tả tơi thảm hại  
        CN1          VN1        CN2             VN2

	1,0

	3

 2 đ
	Về hình thức:

- Viết đúng văn phong nghị luận, đúng dung lượng, diễn đạt trôi chảy, đúng chính tả
	0,25

	
	Về nội dung:
a. Giải thích
- Tình yêu thương là gì?
+Là khái niệm chỉ phẩm chất, tình cảm, vẻ đẹp trong tâm hồn con người. Đó là tình cảm thương yêu, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau
b. Bàn bạc
- Biểu hiện của tình yêu thương?

+Trong gia đình: Ông bà yêu thương con cháu, cha mẹ thương con, con cái kính trọng biết ơn cha mẹ..

+Ngoài xã hội: sự sẻ chia dành cho những người khó khăn cả về vật chất và tinh thần...

- Ý nghĩa của lòng hiếu thảo?

+ Giá trị của một người con được nhìn nhận không phải ở sự giàu sang, quyền quý mà nó được thể hiện qua những phẩm chất tốt đẹp trong đó có tình yêu thương
+ Sưởi ấm tâm hồn những con người cô đơn, đau khổ bất hạnh…

+ Truyền cho họ sức mạnh…

+ Cảm hóa kì diệu những con người từng lầm đường lạc lỗi…
c. Mở rộng
- Trong xã hội còn nhiều người sống thiếu tình thương, vô cảm , dửng dung trước nỗi đau chung của đồng loại. Thậm chí có những kẻ lợi dụng tình thương của người khác….

⇒ Những người như thế thật đáng chê trách.

d. Bài học nhận thức và hành động
- Sống phải có tình yêu thương
- Biết chia sẻ với những người xung quanh

-Liên hệ bản thân.
	1,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ
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